	Ngày soạn :11/9/2010
	                                        Tiết 6 


§2. TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN ( tiết 2)
A. Mục tiêu.

- Kiến thức: Biết mối liên hệ giữa tỉ số lượng giác của các góc phụ nhau.

- Kĩ năng: Biết sử dụng bảng số, máy tính bỏ túi để tính tỉ số lượng giác của một góc nhọn cho trước hoặc tìm số đo của góc nhọn khi biết một tỉ số lượng giác của góc đó. 

- Thái độ: Rèn tính cẩn thận, chính xác và tư duy toán học.
B. Chuẩn bị.

- G: Dụng cụ vẽ hình, bảng phụ.
- H: Dụng cụ vẽ hình, bảng nhóm.
C. Phương pháp.

[image: image101.wmf]a

- Phát hiện và giải quyết vấn đề.                                                      A

- Luyện tập và thực hành.
- Hợp tác trong nhóm nhỏ.
- Giảng giải, thuyết trình.

- Quan sát trực quan.
[image: image102.wmf]a

D. Tiến trình bài dạy.                                          B                                               C
I. Ổn định tổ chức(1’).

- Kiểm tra sĩ số.
II. Kiểm  tra bài cũ(7’).

?H1: 
+ Cho tam giác vuông có góc nhọn 
[image: image1.wmf]a

: xác định 


 cạnh huyền, cạnh kề, cạnh đối của góc 
[image: image2.wmf]a

.

 
+ Viết công thức định nghĩa các tỉ số lượng

giác của góc nhọn 
[image: image3.wmf]a

?
?H2: 
+ Chữa B11 – Sgk/76?
( Đáp án: 
AB = 
[image: image4.wmf]2

2

CB

AC

+

 = 1,5 (m)



sinB = 3/5;




cosB = 4/5



tgB = 3/4; 



cotgB = 4/3 )

III. Dạy học bài mới.

	HĐ của GV-HS
	Ghi bảng

	Hoạt động 1(11’).

G: Qua VD1 và VD2 ta thấy: cho góc nhọn 
[image: image5.wmf]a

, ta tính được tỉ số lượng giác của nó. Ngược lại, cho một trong các tỉ số lượng giác của góc nhọn 
[image: image6.wmf]a

, ta có thể dựng được góc 
[image: image7.wmf]a

 hay không?
 H: nghiên cứu VD3 trả lời câu hỏi: Nêu cách dựng góc [image: image9.png]


 khi biết tỉ số lượng giác của góc đó?

? Nêu cách dựng góc α trong VD3? Vẽ hình minh hoạ?

H: một Hs lên bảng vẽ.
? Tại sao với cách dựng trên, có tg
[image: image10.wmf]a

 = 2/3?

- Nêu VD4: Sgk/74.

? Làm ?3: Hãy nêu cách dựng góc nhọn 
[image: image11.wmf]b

 theo hình 18 và chứng minh cách dựng đó là đúng?
H: hđ nhóm ?3 => đại diện nhóm trình bày cách dựng:

Dựng góc vuông xoy, lấy một đoạn thẳng làm đơn vị. Trên tia y lấy điểm M sao cho OM = 1. lấy m làm tâm vẽ cung tròn bán kính 2. Cung tròn này cắt tia Ox tại N. Khi đó [image: image13.png]


 = α

CM: Thật vậy [image: image15.png]


OMN vuông tại O có OM = 1 và MN = 2( theo cách dựng). Do đó:

     [image: image17.png]sin 8



 = sin N = [image: image19.png]


 = [image: image21.png]


 = 0.5

? Nxét lời trình bày của bạn?

H: đọc chú ý – Sgk/74.
	1. Định nghĩa.

* Ví dụ 3: Sgk/74.

* Chú ý: Sgk/74.



	Hoạt động 2(12’).

? Làm ?4( Bphụ)?
H: làm ?4 => 1H đứng tại chỗ trả lời.

? Chỉ ra các cặp tỉ số bằng nhau?

G: Ghi kết quả lên bảng.

? Nxét gì về 2 góc 
[image: image22.wmf]a

 và 
[image: image23.wmf]b

?
H: có 
[image: image24.wmf]a

 + 
[image: image25.wmf]b

 = 900.

? Vậy khi 2 góc phụ nhau, các tỉ số lượng giác của chúng có mối liên hệ gì?

G:=> ĐL.
H: Đọc ĐL
? Góc 450 phụ với góc nào?
H: góc 450
? Có NX gì về qh giữa tỉ số lượng giác của góc 450?
-G:Vậy ta có sin450 = cos450 = 
[image: image26.wmf]2

/2; tg450 = cotg450 = 1.
?Tương tự hãy tìm mqh giữa tỉ số lượng giác của góc 300 và 600
G: => ND của các VD5,6 – Sgk/75.

Từ đó ta xây dựng bảng tỉ số lượng giác của các góc đặc biệt.

G:Treo Bphụ hình 20 – Sgk/75.

? Tính y?

? Tỉ số lượng giác nào liên quan đến cạnh y và cạnh đã biết trên hình vẽ?
H: là: cos300 = y/17.

G: Hdẫn H có thể sử dụng MT để tính y.

G: Nêu Chú ý – Sgk/75.
	2. Tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau.

?4
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



sin
[image: image28.wmf]a

 = cos
[image: image29.wmf]b


cos
[image: image30.wmf]a

 = sin
[image: image31.wmf]b


tg
[image: image32.wmf]a

 = cotg
[image: image33.wmf]b


cotg
[image: image34.wmf]a

 = tg
[image: image35.wmf]b


* Ví dụ 5: Sgk/74.

* Ví dụ 6: Sgk/75.

* Ví dụ 7: Sgk/75.

* Chú ý: Sgk/75.



	Hoạt động 3(5’).

? Từ kết quả tỉ số lượng giác của góc A => tỉ số lượng giác của góc B?
H: đứng tại chỗ trả lời miệng.

? Làm B12 – Sgk/76?
H: hđ nhóm => đại diện nhóm lên trình bày kết quả.

? Nxét kết quả của bạn?

G: Chốt lại kết quả.
	* Luyện tập.

Bài 11 – Sgk/76.

cosA = 3/5; sinA = 4/5;

tgA = 4/3; cotgA = 3/4.

Bài 12 – Sgk/76.

sin600 = cos300
cos750 = sin150
sin52030’ = cos37030’

cotg820 = tg80
tg800 = cotg100 


IV. Củng cố(2’).

? Phát biểu ĐL về tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau?
- Hdẫn H đọc mục “ Có thể  em chưa biết”
V. Hướng dẫn về nhà(2’).

- Học thuộc ĐL, bảng lượng giác đặc biệt.
- BT: 13,14 – Sgk/77. 

E. Rút kinh nghiệm.

-……………………………………………………………………………………..

- ……………………………………………………………………………………..

- ……………………………………………………………………………………..

************************************************
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LUYỆN TẬP
A. Mục tiêu.

- Kiến thức: viết thành thạo các tỉ số lượng giác của góc nhọn.

- Kĩ năng: + Rèn cho H kĩ năng dựng góc khi biết một trong các tỉ số lượng giác 

                    của nó.

                 + Sử dụng ĐN các tỉ số lượng giác của một góc nhọn để chứng minh             

                     một số công thức lượng giác đơn giản.

                 + Vận dụng các kiến thức đã học để giải các BT liên quan.

- Tư duy, thái độ: giáo dục Hs yêu thích môn học, tự giác trong học tập, phát triển        

                    tư duy  toán học.

B. Chuẩn bị. 
- G: Bảng phụ ghi câu hỏi, bài tập.

- H: Ôn các công thức lượng giác.
C. Phương pháp.

- Phát hiện và giải quyết vấn đề.

- Luyện tập và thực hành.
- Hợp tác trong nhóm nhỏ.
- Giảng giải, thuyết trình.

- Quan sát trực quan.
D. Tiến trình bài dạy.

I. Ổn định tổ chức(1’).

- Kiểm tra sĩ số.
II. Kiểm  tra bài cũ(5’).

?H1: Chữa B13a, b – Sgk/ 77?

?H2: Chữa B26 – SBT/93?
III. Dạy học bài mới.

	HĐ của GV-HS
	Ghi bảng

	Hoạt động 1(12’).

?nxét bài làm trên bảng? 

G: Nxét, đánh giá.

?Để dựng góc nhọn khi biết tỉ số lượng giác ta đưa về dạng toán gì?

G: chốt: đưa về dựng tam giác vuông biết hai yếu tố.

? Nxét? 

Bài tập đã sử dụng kiến thức gì?

G: Chốt kq, cách trình bày, các k/thức đã dung.
	I. Chữa bài tập.
1. Dạng 1:Vẽ góc biết tỉ số lượng giác.
Bài 13a, b – Sgk/77.

a, - Dựng [image: image37.png]


 = 900, lấy 1 đoạn thẳng làm đơn vị.

- Trên tia Oy lấy điểm M: OM = 2.

- Vẽ (M;3), cắt tia Ox tại N => [image: image39.png]ONM



 là góc α cần dựng.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



* Thật vậy sinα = sin[image: image42.png]ONM



 = 2/3.
b, - Dựng [image: image44.png]


 = 900, lấy 1 đoạn thẳng làm đơn vị.

- Trên tia Ox lấy P: OP = 3.

- Vẽ (P;5), cắt Oy tại Q => [image: image46.png]OPQ



 là góc α cần dựng.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



* Thật vậy, cosα = cos[image: image49.png]OPQ



 = 3/5 = 0,6.

2. Bài 26 – SBT/93.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Theo ĐL Pytago, ta có: BC = [image: image52.png]VAB? + AC?



 =[image: image54.png]V62 + 82



 = 10 (cm)

sinB = AC/BC = 8/10 = 4/5.

cosB = AB/BC = 6/10 = 3/5.

tgB = AC/AB = 8/6 = 4/3.

cotgB = AB/AC = 6/8 = 3/4.

Vì [image: image56.png]


 và [image: image58.png]


 là hai góc phụ nhau nên:

sinC =cosB =3/5; cosC =sinB =4/5.

tgC = cotgB =3/4; cotgC=tgB =4/3.



	Hoạt động 2(30’).

? Làm B14– Sgk/77?

G: Treo bảng phụ hình vẽ tam giác vuông.

? Xác định cạnh kề, cạnh đối, cạnh huyền của góc α?

Nêu cách CM?

H: H hđ nhóm, đại diện nhóm lên trình bày.

?Nxét?

G: Chốt lại các công thức trên ,lưu ý Hs vận dụng trong giải BT.

? Làm B15 –Sgk/77?

? Nêu ycầu của B15?

? Biết cosB = 0,8 ta có thể suy ra được tỉ số lượng giác nào của góc C?

? Dựa vào công thức nào ta có thể tính được cosC?

H: trình bày cách làm, 1H lên bảng.

? Tại sao với cos2C = 0,36 ta chỉ lấy cosC = 0,6?

G: Lưu ý Hs 

     0 ≤ cosα ≤ 1

?Có Nx gì về mqh giữa tgα và cotgα?

H: cotgα = [image: image60.png]too



.
? Làm B16-Sgk/77?

? Đọc yêu cầu B16; vẽ hình?

? Để tính cạnh đối diện với góc 600, biết cạnh huyền bằng 8 ta sử dụng tỉ số lượng giác nào? Trình bày cách làm?

H: sử dụng tỉ số lượng giác sin600.

? Có tính được cạnh kề không? Dựa vào kiến thức nào?

H: Tính AB dựa vào ĐL Pytago hoặc tỉ số cos

G: Chốt lại: nếu biết tỉ số lượng giác của một góc nhọn và một cạnh của tam giác vuông, ta có thể tính được các cạnh còn lại.
	II. Luyện tập.
1.Dạng2: CM Một số công thức lượng giác. 

 Bài 14 – Sgk/77.

    SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 

a, [image: image63.png]sinoc

coso

AB
BC

AC



 = [image: image65.png]


 = tgα

Vậy:
[image: image66.wmf]a

=

a

a

tg

cos

sin

; 

Tượng tự: 
[image: image67.wmf]a

=

a

a

g

cot

sin

cos

;

                 tgα.cotgα = 1.

b, sin2α + cos2α 

 = [image: image69.png]



= [image: image71.png]AB?+AC?
BC2



 = [image: image73.png]BC?
BCZ



 = 1

Vậy  sin2α + cos2α = 1
2.Dạng 3: Tính tỉ số lượng giác.
 Bài 15 – Sgk/77.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Góc C và góc B là hai góc phụ nhau => sinC = cosB = 0,8.

Ta có: sin2C + cos2C = 1 

=> cos2C = 1 – sin2C = 1 – 0,82 = 0,36

=> cosC = 0,6; 

tgC = [image: image76.png]sinC _ 0,8
cosC 0,6




 = 4/3; 

cotgC = [image: image78.png]cosC _ 06
sinC 0.8




 = 3/4.

3.Dạng 4:Tính độ dài đoạn thẳng.

Bài 16 – Sgk/77.

        SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Sin600 = AC/BC => AC = BC.sin600 

= 8.([image: image81.png]


/2) = 4[image: image83.png]


.



IV. Củng cố(3’).

? Nêu các tỉ số lượng giác của góc nhọn α và mối liên hệ giữa các tỉ số?

?Tỉ số lượng giác được áp dụng để giải các dạng BT nào?

G: Chốt lại các dạng bài đã làm.

     Lưu ý dạng sử dụng tỉ số lượng giác để làm  tính cạnh của tam giác vuông.

V. Hướng dẫn về nhà(2’).

- Học thuộc các công thức lượng giác đã học.

- BT17 –Sgk/77, BT29,30 -SBT/93.

HD: cm tam giác vuông cân và áp dụng ĐL Pytago.

HDCBBS: Chuẩn bị cuốn “Bảng số”hoặc photo phần bảng lượng giác.

E. Rút kinh nghiệm.

- ……………………………………………………………………………………..

- ……………………………………………………………………………………..

- ……………………………………………………………………………………..

************************************************
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§3. BẢNG LƯỢNG GIÁC  ( tiết 1)
A. Mục tiêu.

- Kiến thức: HS hiểu được cấu tạo của bảng lượng giác dựa trên quan hệ giữa các tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau.Thấy được tính đồng biến của sin và tg, tính nghịch biến của cosin và cotg.
- Kĩ năng: Biết sử dụng bảng số, máy tính bỏ túi để tính tỉ số lượng giác của một góc nhọn cho trước hoặc số đo của góc khi biết tỉ số lượng giác của góc đó.
-  Tư duy và thái độ: Học sinh nghiêm túc trong học tập và phát triển tư duy toán học.
B. Chuẩn bị.

- G: Bảng số + MTBT.
- H: Bảng số + MTBT.
C. Phương pháp.

- Phát hiện và giải quyết vấn đề.


- Luyện tập và thực hành.
- Hợp tác trong nhóm nhỏ.



- Giảng giải, thuyết trình.
D. Tiến trình bài dạy.

I. Ổn định tổ chức(1’).

- Kiểm tra sĩ số.
II. Kiểm  tra bài cũ(4’).

?H1: 
+ Phát biểu ĐL tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau?


+ Viết các biểu thức liên hệ giữa các tỉ số lượng giác của góc nhọn 
[image: image84.wmf]a

?
III. Dạy học bài mới.

	HĐ của GV và HS
	Ghi bảng

	Hoạt động 1(5’).

G: Giới thiệu bảng lượng giác gồm bảng VIII, bảng IX, bảng X của cuốn “ Bảng số của 4 chữ số thập phân” được lập dựa trên tính chất tỉ số lượng giác của hai góc nhọn phụ nhau.

? Tại sao bảng sin và cos; tg và cotg được ghép cùng một bảng?

H: vì với hai góc α, β phụ nhau thì sinα = cosβ, cosα = sinβ; tgα = cotgβ, cotgα = tgβ.

H: qsát bảng VIII.

? Bảng VIII được sử dụng làm gì?

H:Tìm gtrị sin và cos của các góc nhọn và ngược lại.

? Nêu ctạo của bảng lượng giác?

H: Nêu cấu tạo của bảng.

H:  Đọc Sgk, quan sát bảng IX, X.

? Nêu công dụng, cấu tạo của bảng IX, X?

? Qsát các bảng VIII, IX, X có nx gì khi góc α tăng từ 00 đến 900?

G: => ND nxét như Sgk

.
	1. Cấu tạo của bảng lượng giác.

- Cấu tạo: Sgk/78.

- Công dụng: dùng để tìm gtrị sin, cos, tg, cotg

của các góc nhọn dồng thời cũng dùng để tìm góc nhọn khi biết một trong các tỉ số lượng giác.

* Nhận xét: Sgk/78.

	Hoạt động 2(24’).

H: Đọc mục 2a-Sgk/78.

? Để tra bảng tìm tỉ số lượng giác của góc nhọn bằng bảng số ta làm như thế nào?

G; Chốt lại cácbước như Sgk.

? Tìm sin46012’?

? Muốn tìm sin của góc 46012’ ta tra bảng nào? Tra như thế nào?

H: Bảng VIII. Số độ tra ở cột 1, số phút ở hàng 1. Giao của hàng 460 và cột 12’ là sin46012’.

G: Treo bảng phụ mẫu 1, nhắc lại cách tra.

? Tìm sin52018’; sin61042’?

H: sin52018’= 0,7912

Sin61042’[image: image86.png]


 0,8805

? Tìm cos33014’ bằng bảng lượng giác ta làm như thế nào?

G: Hd H sử dụng phần hiệu chính.

? Giao của hàng 330 và cột 12’ là bao nhiêu?

H: cos33012’[image: image88.png]


 0,8368

? Phần hiệu chính tương ứng tại giao của hàng 330 và cột 2’ là bao nhiêu?

H: Là 3.

? Muốn tìm cos33014’ ta làm như thế nào? Vì sao? 

H: Lấy cos33012’ trừ đi phần hiệu chính vì cosα giảm khi α tăng.

? Vậy cos33014’ là bao nhiêu?

H: Cos33014’=0,8365.

G: Treo bảng mẫu 2.

? Tìm tg52018’ ta tra bảng nào? Nêu cách tra?

? Tg 52018’ =?

H: có tg52018’ = 1,2938.

G: Treo bảng 3, nhắc lại cách tra.

? Làm ?1?

H: Đọc kq, nêu lại cách tra.

H: Xem VD4 trong Sgk.

? Làm ?2?

H: H đọc chú ý.

G: Hdẫn H sử dụng MTBT để tìm tỉ số lượng giác.

? cotg và tg có liên hệ gì với nhau?

H: Có cotgα = 1/tgα.

G: Để tìm cotgα ta tìm tgα, sau đó lấy nghịch đảo.


	2. Cách dùng bảng.

a, Tìm tỉ số lượng giác của góc nhọn cho trước.

Sgk/78.

* Ví dụ 1: Sgk/79.

Sin46012’ = 0,7218

* Ví dụ 2: Sgk/79.

* Ví dụ 3: Sgk/79.

?1 cotg47024’ [image: image90.png]


 1,9195.

* Ví dụ 4: Sgk/80.

?2 tg82013’ [image: image92.png]


 7,316

* Chú ý: Sgk/80.

	Hoạt động 3(5’).

? Làm bài 18-Sgk/83.

H: Làm vào vở, lần lượt 4H nêu kết quả.

? Nxét kết quả?

G: Chốt lại kết quả; Lưu ý khi sử dụng phần hiệu đính.


	* Luyện tập.

Bài 18-Sgk/83.

a, sin40012’ [image: image94.png]


 0,6455;

b, cos52054’ [image: image96.png]


 0,6032;

c, tg63036’ [image: image98.png]


 2,0145;

d, cotg25018’ [image: image100.png]


 2,1155.


IV. Củng cố(3’).
? Cấu tạo , công dụng của bảng lượng giác?
? Nhắc lại cách tra bảng tìm tỉ số lượng giác của góc nhọn cho trước?

? Nhắc lại cách sử dụng MTBT để tìm tỉ số lượng giác của góc nhọn cho trước?

? Khi góc α tăng thì tỉ số lượng giác của góc α thay đổi ntn?

G: Chốt lại các kiến thức cơ bản của bài.Lưu ý khi góc nhọn tăng thì sin, tg tăng; cos, cotg giảm.

V. Hướng dẫn về nhà(2’).

- Ghi nhớ cách tra tỉ số lượng giác của góc nhọn cho trước bằng bảng lượng giác hoặc MTBT.

- BTVN: 20, 22-Sgk/84; 39, 41-SBT/95.

HD: Bài 22 : So sánh góc => kq

HDCBBS: Đọc trước bài, chuẩn bị dụng cụ như tiết trước.

E. Rút kinh nghiệm.

- ……………………………………………………………………………………..

- ……………………………………………………………………………………..

- ……………………………………………………………………………………..

************************************************
Tổ trưởng kí duyệt giáo án Tuần 4

16/9/2010

__________________________________________________________________
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